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1 1 Khuất Văn Đáng 1 01/01/1955 Chủ hộ TDP Thanh Vị

2 Lưu Thị Lan 2 01/01/1962 Vợ TDP Thanh Vị

3 Khuất Văn Đoàn 1 14/02/1985 Con TDP Thanh Vị

2 4 Nguyễn Công Tươi 1 10/01/1973 Chủ hộ TDP Vị Thủy 1

5 Phan Thị Luyện 2 11/01/1977 Vợ TDP Vị Thủy 1

6 Nguyễn Tiến Mạnh 1 21/05/2000 Con TDPVị Thủy 1

7 Nguyễn Hồng Thúy 2 23/07/2014 Con TDP Vị Thủy 1

3 8 Lê Tôn Quý 1 30/03/1979 Chủ hộ TDP Nhân Lý

9 Trương Thị Tân Mùi 2 09/12/1991 Vợ TDP Nhân Lý

10 Lê Minh Vy 2 08/04/2011 Con TDP Nhân Lý

11 Lê Bảo Ngọc 2 16/11/2013 Con TDP Nhân Lý

12 Lê Ngọc Diệp 2 13/04/2017 Con TDP Nhân Lý

4 13 Khuất Văn Thông 11 07/05/1954 Chủ hộ TDP Thanh Tiến

14 Phùng Thị Vân 2 01/01/1960 Vợ TDP Thanh Tiến

15 Khuất Quang Vũ 1 13/03/1990 Con TDP Thanh Tiến

16 Nguyễn Thị Hằng 2 12/05/1989 Con TDP Thanh Tiến

17 Khuất Nguyễn Bảo Nhi 2 24/09/2015 Cháu TDP Thanh Tiến

18 Khuất Quang Huy 1 12/06/2019 Cháu TDP Thanh Tiến

5 19 Nguyễn Xuân Tựu 1 02/08/1949 Chủ hộ TDP Thủ Trung

20 Lê Thị Lương 2 01/08/1957 Vợ TDP Thủ Trung

6 21 Phùng Văn Mạnh 1 30/04/1966 Chủ hộ TDP Thanh Vị

22 Nguyễn Thị Lệ Thu 2 30/01/1972 Vợ TDP Thanh Vị

7 23 Nguyễn Thị Tùng 2 12/02/1970 Chủ hộ TDP Thanh Tiến

24 Đặng Văn Lâm 1 28/11/1992 Con TDP Thanh Tiến

25 Đặng Văn Thanh 1 30/04/1996 Con TDP Thanh Tiến

26 Trần Thị Tâm 2 03/02/1993 Con TDP Thanh Tiến

27 Đặng Trâm Anh 2 31/12/2018 Cháu TDP Thanh Tiến

28 Đặng Bảo Anh 2 22/08/2022 Cháu TDP Thanh Tiến

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÙNG THIỆN

KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP 
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8 29 Nguyễn Phú Hà 1 15/04/1958 Chủ hộ TDP 8 Trung Sơn Trầm

30 Đinh Thị Chiêu 2 28/10/1962 Vợ TDP 8 Trung Sơn Trầm

31 Nguyễn Phú Sơn 1 03/06/1993 Con TDP 8 Trung Sơn Trầm

32 Nguyễn Thị Hằng 2 17/07/1994 Con TDP 8 Trung Sơn Trầm

33 Nguyễn Khánh My 2 23/08/2019 Cháu TDP 8 Trung Sơn Trầm

34 Nguyễn Phú Duy 1 05/04/2022 Cháu TDP 8 Trung Sơn Trầm

35 Nguyễn Phú Huy 1 19/02/2024 Cháu TDP 8 Trung Sơn Trầm

9 36 Kiều Đại Dương 1 26/07/1988 Chủ hộ TDP 6 Trung Sơn Trầm

37 Nguyễn Thùy Anh 2 03/03/1989 Vợ TDP 6 Trung Sơn Trầm

38 Kiều Hoàng Nam 1 12/10/2015 Con TDP 6 Trung Sơn Trầm

39 Kiều Tuấn Đạt 1 20/10/2017 Con TDP 6 Trung Sơn Trầm

10 40 Khuất Văn Dũng 1 01/01/1956 Chủ hộ TDP 6 Trung Sơn Trầm

41 Hà Thị Tuyết 2 06/12/1990 Con TDP 6 Trung Sơn Trầm

42 Khuất Văn Dương 1 12/05/1986 Con TDP 6 Trung Sơn Trầm

43 Khuất Thị Bích Thủy 2 04/02/2012 Cháu TDP 6 Trung Sơn Trầm

44 Khuất Quỳnh Chi 2 28/07/2014 Cháu TDP 6 Trung Sơn Trầm

45 Khuất Gia Bảo 1 03/02/2020 Cháu TDP 6 Trung Sơn Trầm

11 46 Nguyễn Đức Khoa 1 20/01/1980 Chủ hộ TDP 6 Trung Sơn Trầm

47 Nguyễn Thị Mỵ 2 01/03/1985 Vợ TDP 6 Trung Sơn Trầm

48 Nguyễn Đức Đạt 1 01/05/2009 Con TDP 6 Trung Sơn Trầm

49 Nguyễn Đức Dũng 1 01/10/2012 Con TDP 6 Trung Sơn Trầm

12 50 Lê Thị Hằng 2 01/01/1972 Chủ hộ TDP Vị Thuỷ 1

13 51 Lê Đức Vượng 1 30/05/1985 Chủ hộ TDP Tây Vị

52 Trương Thị Thương 2 25/12/1986 Vợ TDP Tây Vị

53 Lê Thị Thuỳ Dương 2 12/12/2011 con TDP Tây Vị

14 54 Lưu Văn Định 1 01/01/1966 Chủ hộ TDP Thanh Vị

55 Phùng Thị Hường 2 19/06/1968 Vợ TDP Thanh Vị

56 Lưu Xuân Trường 1 22/10/1991 con TDP Thanh Vị
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